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Tóm tắt. Ngấy hương (Rubus cochinchinensis Tratt.), một loài thực vật dược liệu truyền thống ở Việt 

Nam, đã được sử dụng từ lâu để điều trị thấp khớp, chấn thương tụ máu, viêm gan và vàng da. Tuy 

nhiên, các báo cáo về hoạt tính chống oxy hóa và quy trình chiết tách polysaccharide từ Ngấy hương 

vẫn còn rất hạn chế. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm tìm điều kiện thích hợp để chiết tách 

polysaccharide từ Ngấy hương và đánh giá hoạt tính chống oxy hoá. Kết quả cho thấy điều kiện chiết 

xuất polysaccharide thích hợp từ Ngấy hương: nhiệt độ 100 °C, thời gian chiết 3 giờ, sử dụng dung môi 

nước với tỷ lệ nước/nguyên liệu là 1:50, số lần chiết là 3 lần và tỷ lệ ethanol/thể tích dịch chiết là 4:1 

(v/v) để kết tủa polysaccharide. Cấu trúc của polysaccharide được đặc trưng bằng phương pháp phổ 

hồng ngoại biến đổi Fourier (FT-IR) và sắc ký lọc gel. Khối lượng phân tử trung bình của 

polysaccharide vào khoảng 510,87 kDa; chỉ số đa phân tán (Mw/Mn = 27,66). Phổ FT-IR cho thấy sự 

xuất hiện các dao động của đường glucose và galactose. Các thử nghiệm in vitro cho thấy 

polysaccharide thu được có hoạt tính chống oxy hóa đáng kể, tương đương 0,2793 ± 0,0019 mg GAE/g 

hoặc 0,1811 ± 0,0009 mg ASE/g. Giá trị IC₅₀ của polysaccharide trong các phương pháp DPPH và ABTS 

lần lượt là 0,87 mg/mL và 3,26 mg/mL. Những kết quả này cho thấy tiềm năng ứng dụng hoặc nghiên 

cứu phát triển thêm đối với polysaccharide từ Ngấy hương. 
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Abstract. Rubus cochinchinensis Tratt. is a traditional medicinal plant in Vietnam and has long been 

used in folk medicine to treat rheumatism, hematoma, hepatitis, and jaundice. However, studies on 

this plant’s antioxidant activity and polysaccharide extraction procedures remain limited. This study 

aims to determine the optimal conditions for polysaccharide extraction from R. cochinchinensis and 

evaluate its antioxidant potential. The optimal extraction conditions were found to be as follows: a 

temperature of 100 °C, an extraction time of 3 hours, water as the extraction solvent at a solvent-to-

material ratio of 50:1 (v/w), three extraction cycles, and an ethanol-to-extract ratio of 4:1 (v/v) for 

polysaccharide precipitation. The structural characterisation of the extracted polysaccharides was 

conducted by using Fourier-transform infrared spectroscopy (FT-IR) and gel permeation 

chromatography. The polysaccharides exhibited an average molecular weight of approximately 510.87 

kDa, with a polydispersity index (Mw/Mn) of 27.66. FT-IR analysis revealed characteristic absorption 

bands corresponding to glucose and galactose residues. In vitro antioxidant assays demonstrated 

significant activity, with a total antioxidant capacity reaching 0.2793 ± 0.0019 mg GAE/g or 0.1811 ± 

0.0009 mg ASE/g. The IC₅₀ values for DPPH and ABTS radical scavenging were 0.87 mg/mL and 3.26 

mg/mL, respectively. These findings suggest that polysaccharides extracted from R. cochinchinensis 

possess promising antioxidant properties and warrant further investigation for potential applications. 

Keywords: Rubus cochinchinensis, antioxidant activity, polysaccharides, DPPH, ABTS 

1 Mở đầu 

Ngấy hương (Rubus cochinchinensis Tratt.), 

còn được biết đến với các tên gọi khác như cây 

Ngấy, Ngấy chĩa lá, Đũm hương hay cây Tu hú, 

phân bố chủ yếu tại khu vực Đông Á như Việt 

Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan và Trung Quốc. 

Trong y học cổ truyền, Ngấy hương được ứng 

dụng trong điều trị các bệnh như thấp khớp, chấn 

thương tụ máu, viêm gan và vàng da [1, 2]. Theo 

hóa dược hiện đại, Ngấy hương đã được ghi nhận 

có tiềm năng trong điều trị các bệnh liên quan đến 

stress oxy hóa, ung thư, tiểu đường... [1, 3]. Về 

thành phần hóa học, đã phân lập được mười hợp 

chất, trong đó năm hợp chất triterpenoid thuộc 

khung ursan bao gồm: ursolic acid, 2-oxopomolic 

acid, tormentic acid, suavissimoside F1 và 2-O-

acetylsuavissimoside F1 [3] và năm hợp chất khác: 

suavissimoside F1, niga-ichigoside F1, apigenin,  

vanillic acid và protocatechuic acid [4]. Tuy nhiên, 

cơ chế dược lý cụ thể dẫn đến các tác dụng sinh 

học của loài thực vật này vẫn chưa được làm sáng 

tỏ. Trong đó, polysaccharide được cho là một 

trong những thành phần hoạt tính chính trong các 

dịch chiết từ ngấy hương, có vai trò quan trọng 

trong việc tạo ra các tác dụng chống oxy hóa [5, 

6]. Do đó, việc nghiên cứu quy trình chiết tách 

cũng như đánh giá hoạt tính chống oxy hóa của 

polysaccharide được xem là chìa khóa để giải 

thích cơ sở hóa sinh cho các hoạt tính sinh học nổi 

bật của loài dược liệu này. 

Polysaccharide là các polymer carbohydrate, 

có cấu trúc bao gồm các đơn vị monosaccharide 

liên kết với nhau thông qua liên kết glycoside [7]. 

Chúng có mặt phổ biến trong các hệ sinh học 

thuộc giới động vật, thực vật và vi sinh vật. Trong 

những năm gần đây, polysaccharide có nguồn gốc 

thực vật đã thu hút sự quan tâm rộng rãi trong 

lĩnh vực nghiên cứu hóa sinh và dược lý học nhờ 

vào phổ hoạt tính sinh học đa dạng [8]. Chẳng 

hạn, polysaccharide phân lập từ Cantharellus 

cibarius đã được chứng minh có đặc tính chống 

viêm và tiềm năng kích thích lợi khuẩn và hoạt 

tính kháng u [9, 10], trong khi đó, polysaccharide 

từ nấm Auricularia có nhiều hoạt tính sinh học 

như chống oxy hóa, bảo vệ tế bào gan, kháng u và 

điều hòa miễn dịch [11, 12]. Ngoài ra, nhiều công 

bố khoa học đã chứng minh polysaccharide từ 

thực vật có khả năng ức chế các gốc tự do và có 

hoạt tính chống oxy hóa mạnh mẽ [13-15]. Do đó, 

việc khảo sát hoạt tính chống oxy hóa của 

polysaccharide có ý nghĩa quan trọng trong việc 

mở rộng tiềm năng ứng dụng cũng như phát triển 

nhóm hợp chất tự nhiên này. Một số nghiên cứu 

đã đề cập đến quá trình chiết xuất polysaccharide 
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có hoạt tính chống oxy hóa [11, 12]. Tuy nhiên, 

theo hiểu biết của chúng tôi, chưa có nghiên cứu 

nào tập trung vào việc tối ưu hóa quy trình chiết 

tách và đánh giá hoạt tính chống oxy hóa của 

polysaccharide thu nhận từ Ngấy hương. 

Vì vậy, mục tiêu của nghiên cứu này là tìm 

điều kiện chiết tách polysaccharide thích hợp từ 

cây Ngấy hương, đồng thời đánh giá các hoạt tính 

chống oxy hóa in vitro của chúng thông qua tổng 

khả năng chống oxy hóa, khả năng bắt gốc tự do 

DPPH và khả năng bắt gốc ABTS. Bên cạnh đó, 

đặc điểm cấu trúc của polysaccharide cũng sẽ 

được phân tích bằng phương pháp phổ hồng 

ngoại biến đổi Fourier và sắc ký thẩm thấu gel 

hiệu năng cao nhằm cung cấp thông tin sâu hơn 

về đặc tính hóa học của chúng. 

2 Thực nghiệm 

2.1 Nguyên liệu, hoá chất và thiết bị 

Phần trên mặt đất của cây Ngấy hương 

(Rubus cochinchinensis Tratt) được thu hái vào 

tháng 3 năm 2023 tại Vườn Quốc gia Bạch Mã, Xã 

Phú Lộc, Thành phố Huế. Việc định danh mẫu 

thực vật được ThS. Nguyễn Việt Thắng, Khoa 

Sinh học, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, 

thực hiện. 

Các hoá chất sử dụng đều ở dạng tinh khiết 

phân tích, bao gồm: phenol,  sulfuric acid 

(H₂SO₄), D-glucose, monosodium phosphate 

(NaH₂PO₄), ammonium molybdate ((NH₄)₂MoO₄) 

do công ty Guang Dong (Trung Quốc) cung cấp; 

ethanol sản xuất tại Việt Nam; gallic acid, 

quercetin (Sigma-Aldrich); DPPH (2,2-diphenyl-1-

picrylhydrazyl) do Merck (Đức) cung cấp. 

Thiết bị chính được sử dụng trong quá 

trình thí nghiệm gồm máy ly tâm Mikro 22R 

(Human, Đức) và máy quang phổ tử ngoại khả 

kiến (UV-Vis spectrophotometer) Jasco V-630 

(Nhật Bản). 

2.2 Quy trình chiết tách polysaccharide 

Quá trình chiết tách polysaccharide (PS) 

được tiến hành qua hai giai đoạn chính: (i) chiết 

xuất PS từ dược liệu và (ii) kết tủa polysaccharide 

bằng ethanol [16]. Trong nghiên cứu này, kỹ thuật 

chiết hồi lưu được áp dụng, đồng thời tiến hành 

khảo sát đơn biến các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu 

suất chiết gồm nhiệt độ, thời gian, tỷ lệ dung 

môi/nguyên liệu, số lần chiết và tỷ lệ ethanol 

trong giai đoạn kết tủa (Sơ đồ 1). 

Giai đoạn chiết xuất PS: 3 gam mẫu nguyên 

liệu dạng bột được phân tán vào bình định mức 

250 mL và tiến hành chiết ở các điều kiện khảo sát 

bao gồm: nhiệt độ (60, 70, 80, 90 và 100 °C), thời 

gian chiết (2–6 giờ), tỷ lệ nguyên liệu/nước (1:30, 

1:40, 1:50, 1:60 và 1:70, tính theo g/mL), và số lần 

chiết (2, 3, 4 và 5 lần). Sau quá trình chiết, dịch 

chiết được làm nguội về nhiệt độ phòng bằng 

nước lạnh, sau đó lọc và cô cạn, định mức thể tích 

đến 50 mL. 

Giai đoạn kết tủa PS: Dịch chiết thu được được bổ 

sung ethanol 96% với các tỷ lệ thể tích khác nhau 

(2:1, 3:1, 4:1, 5:1) để khảo sát hiệu suất kết tủa PS. 

Hỗn hợp sau khi kết tủa được ly tâm; kết tủa 

được rửa lần lượt bằng ethanol và acetone lạnh. 

Sản phẩm cuối cùng được sấy khô bằng phương 

pháp sấy chân không ở 40 °C và thu được 

polysaccharide thô tan trong nước. 

 

Hàm lượng polysaccharide được xác định 

bằng phương pháp Dubois, sử dụng phản ứng tạo 

màu với thuốc thử phenol-sulfuric acid [17]. Mẫu 

polysaccharide được hòa tan trong nước cất, sau 

đó thêm thuốc thử và đo độ hấp thụ quang tại 

bước sóng 490 nm. D-glucose được sử dụng làm 

chất chuẩn. Thí nghiệm được lặp lại 3 lần (n = 3).
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Sơ đồ 1. Minh họa quá trình chiết xuất polysaccharide từ cây Ngấy hươngPhân tích định tính và định lượng 

polysaccharide hòa tan trong nước

2.3 Đánh giá hoạt tính chống oxy hóa 

Tổng khả năng chống oxy hóa 

Tổng khả năng chống oxy hóa (TAC) được 

xác định theo phương pháp phosphomolybdenum, 

dựa trên cơ chế khử Mo(VI) thành Mo(V) tạo 

phức có màu xanh lục trong môi trường acid [18]. 

Lấy 0,3 mL dịch mẫu và thêm 3 mL dung dịch 

thuốc thử chứa H₂SO₄ 0,6 M, NaH₂PO₄ 28 mM và 

(NH₄)₂MoO₄ 4 mM. Hỗn hợp được đậy kín và ủ ở 

95 °C trong 90 phút. Sau đó, mẫu được làm nguội 

và đo độ hấp thụ quang ở bước sóng 695 nm. Kết 

quả được biểu diễn dưới dạng mg gallic acid 

tương đương/g (mg GAE/g) thông qua phương 

trình hồi quy tuyến tính. Thí nghiệm được lặp lại 

3 lần (n = 3). 

Khả năng bắt gốc tự do DPPH 

Hoạt tính chống oxy hóa thông qua khả 

năng bắt gốc DPPH (2,2-diphenyl-1-

picrylhydrazyl) được đánh giá bằng phương pháp 

đo mật độ quang của dung dịch DPPH tại bước 

sóng 517 nm. Dung dịch DPPH (100 µM) được 

pha trong ethanol 50% ngay trước khi sử dụng. 

Dung dịch mẫu được pha loãng ở các nồng độ: 

0,4, 0,6, 0,8, 1 và 2 mg/mL. Tiến hành trộn 1,5 mL 

mẫu với 1,5 mL dung dịch DPPH, lắc đều trong 1 

phút và ủ ở nhiệt độ phòng trong 30 phút. Sau đó, 

đo độ hấp thụ quang tại bước sóng 517 nm [19]. 

Giá trị IC₅₀ là nồng độ cần thiết để ức chế 50% gốc 

DPPH và được sử dụng để đánh giá hiệu quả 

chống oxy hóa. IC₅₀ càng thấp thì khả năng bắt 

gốc càng cao. 

Khả năng bắt gốc ABTS·⁺ 

Khả năng bắt gốc ABTS·⁺ của 

polysaccharide được xác định theo Re và cộng sự, 

với một số điều chỉnh nhỏ [20]. 0,1 mL mẫu ở các 

nồng độ khác nhau (từ 1 đến 5 mg/mL) được trộn 

với 3,9 mL dung dịch ABTS·⁺ và độ hấp thụ sau 

đó được đo tại bước sóng 734 nm. Ascorbic acid 

được sử dụng làm đối chứng dương. Hoạt tính 

bắt gốc ABTS·⁺ được đánh giá thông qua giá 

trị IC₅₀. 

Đặc điểm cấu trúc của polysaccharide 

Phổ hồng ngoại (FT-IR) của mẫu 

polysaccharide được ghi trên thiết bị quang phổ 

IRPrestige-21. Trước khi phân tích, mẫu được sấy 
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khô ở 55 °C trong tủ sấy chân không trong 48 giờ, 

sau đó nghiền mịn và trộn với bột KBr để nén 

thành viên. Phổ được quét trong khoảng số sóng 

từ 4000 đến 400 cm⁻¹. 

Khối lượng phân tử trung bình của 

polysaccharide được xác định bằng phương pháp 

sắc ký thẩm thấu gel sử dụng hệ thống sắc ký 

lỏng Agilent 1100.Pullulan với khoảng khối lượng 

phân tử từ 5 đến 800 kDa được dùng làm chất 

chuẩn. Các mẫu chuẩn và polysaccharide được 

phân tách qua cột sắc ký Ultrahydrogel 500 (7,8 

mm × 300 mm; kích thước hạt 10 µm), sử dụng 

dung dịch NaNO₃ 0,1 M pha trong nước khử ion 

làm pha động, với tốc độ 1 mL/phút. Nhiệt độ 

đầu dò được duy trì ở 35 °C và nhiệt độ cột là 40 

°C. Thể tích rửa giải của các mẫu được biểu diễn 

thông qua đồ thị tương quan với khối lượng phân 

tử tương ứng [19]. 

3 Kết quả và thảo luận 

3.1 Ảnh hưởng của điều kiện chiết đến hiệu 

suất thu nhận polysaccharide 

Các polysaccharide tự nhiên hiện đang thu hút sự 

quan tâm đáng kể của các nhà khoa học nhờ vào 

những đặc tính ưu việt như khả năng tương thích 

sinh học cao, không gây độc tính và tiềm năng 

ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực dược phẩm 

và công nghiệp thực phẩm [8]. Do đó, tối ưu hóa 

các điều kiện chiết xuất PS là cần thiết nhằm nâng 

cao hiệu quả thu nhận, đồng thời thúc đẩy khả 

năng ứng dụng và phát triển các hợp chất này 

trong thực tiễn. Hiệu suất chiết PS từ cây Ngấy 

hương ở các điều kiện chiết được trình bày trong 

Bảng 1. 

Hàm lượng polysaccharide thu được có xu 

hướng tăng dần khi nhiệt độ chiết tăng từ 60 đến 

100 °C. Cụ thể, hàm lượng PS tăng từ 3,62 ± 0,04% 

ở 60 °C lên đến 4,89 ± 0,04% ở 100 °C. Có thể nhiệt 

độ cao làm phá vỡ cấu trúc tế bào thực vật, tạo 

điều kiện thuận lợi cho việc hòa tan và giải phóng 

polysaccharide vào dung môi. 

Khi tăng tỷ lệ mẫu/dung môi từ 1:30 đến 

1:60 (g/mL), hàm lượng PS thu được tăng dần từ 

4,31 ± 0,07 lên đến 4,93 ± 0,06%. Tỷ lệ 1:60 cho 

hiệu suất chiết cao nhất; điều này cho thấy tỷ lệ 

mẫu/dung môi ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng 

khuếch tán và hòa tan các hợp chất trong quá 

trình chiết. Ở tỷ lệ 1:70, hiệu suất gần như không 

thay đổi (4,91 ± 0,02%), cho thấy quá trình chiết đã 

xẩy ra gần như hoàn toàn. 

Thời gian chiết kéo dài từ 2 đến 4 giờ làm 

cho hàm lượng PS tăng từ 4,13 ± 0,05 lên đến 4,95 

± 0,07%. Tuy nhiên, khi kéo dài thời gian đến 5 và 

6 giờ, hàm lượng PS giảm tương ứng còn 4,60 ± 

0,05 và 4,42 ± 0,09%. Sự suy giảm hàm lượng này 

có thể là do sự thủy phân hoặc phân hủy 

polysaccharide trong quá trình chiết. Do đó, 4 giờ 

được cho là thời gian tối ưu cho mỗi lần chiết. 

Hàm lượng PS tăng rõ rệt khi số lần chiết 

tăng từ 2 (4,28 ± 0,09%) đến 3 (4,89 ± 0,04%) và gần 

như không tăng thêm khi tiếp tục chiết đến lần 

thứ 4 và 5 (4,94 ± 0,06%). Như vậy, phần lớn 

polysaccharide đã được chiết xuất sau 3 lần chiết 

và các lần chiết sau không mang lại hiệu suất 

đáng kể. 

Tỷ lệ ethanol đóng vai trò quan trọng trong quá 

trình kết tủa polysaccharide. Việc tăng lượng 

ethanol làm cho độ hòa tan của polysaccharide 

giảm, từ đó thúc đẩy quá trình kết tủa. Kết quả 

cho thấy khi tăng tỷ lệ ethanol/dịch chiết từ 2:1 

đến 4:1, hàm lượng PS kết tủa tăng từ 3,51 ± 0,05 

lên đến 4,89 ± 0,04%. Tỷ lệ 5:1 cho hiệu suất cao 

hơn nhưng không đáng kể 4,97 ± 0,03%; vì vậy, 

chúng tôi chọn tỷ lệ 4:1 để kết tủa PS. 
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Bảng 1. Hiệu suất chiết xuất PS từ cây Ngấy hương trong điều kiện khảo sát 

– Ảnh hưởng của nhiệt độ chiết 

Điều kiện: Tỷ lệ mẫu/dung môi (g/mL) 1:50; thời gian chiết 3 giờ/lần; chiết 3 lần; tỷ lệ ethanol 96%/dịch chiết (v/v) 4:1 

Nhiệt độ (°C) 60 70 80 90 100 

Hàm lượng PS (%) 3,62 ± 0,04 3,92 ± 0,04 4,51 ± 0,04 4,77 ± 0,04 4,89 ± 0,04 

– Ảnh hưởng của tỷ lệ mẫu/ dung môi 

Điều kiện: Nhiệt độ chiết 100 °C; thời gian chiết 3 giờ/lần; chiết 3 lần; tỷ lệ ethanol 96%/dịch chiết (v/v) 4:1 

Tỷ lệ mẫu/ dung môi 

(g/mL) 
30 40 50 60 70 

Hàm lượng PS (%) 4,31 ± 0,07 4,63 ± 0,06 4,89 ± 0,04 4,93 ± 0,06 4,91 ± 0,02 

- Ảnh hưởng của thời gian chiết/ 1 lần chiết 

Điều kiện: Nhiệt độ 100 °C; tỉ lệ mẫu/dung môi (g/mL) 1:50; chiết 3 lần; tỷ lệ ethanol 96%/dịch chiết (v/v) 4:1 

Thời gian chiết (giờ) 2 3 4 5 6 

Hàm lượng PS (%) 4,13 ± 0,05 4,89 ± 0,04 4,95 ± 0,07 4,60 ± 0,05 4,42 ± 0,09 

– Ảnh hưởng của số lần chiết 

Điều kiện: Nhiệt độ 100 °C; tỉ lệ mẫu/dung môi (g/mL) 1:50; thời gian chiết 3 giờ/lần; tỷ lệ ethanol 96%/dịch chiết 

(v/v) 4:1 

Số lần chiết (lần) 2 3 4 5 

Hàm lượng PS (%) 4,28 ± 0,09 4,89 ± 0,04 4,94 ± 0,06 4,94 ± 0,06 

- Ảnh hưởng của tỷ lệ ethanol 96%: dịch chiết 

Điều kiện: Nhiệt độ 100 °C; tỉ lệ mẫu/dung môi (g/mL) 1:50; thời gian chiết 3 giờ/lần; chiết 3 lần 

Tỷ lệ ethanol 96%/ 

dịch chiết (v/v) 
2:1 3:1 4:1 5:1 

Hàm lượng PS (%) 3,51 ± 0,05 4,69 ± 0,06 4,89 ± 0,04 4,97 ± 0,03 

 

3.2 Đặc điểm của polysaccharide chiết 

xuất từ cây Ngấy hương 

Hình 1 trình bày sắc ký đồ (thẩm thấu gel ) 

của polysaccharide tách chiết từ cây Ngấy hương. 

Khối lượng phân tử trung bình của 

polysaccharide là khoảng 510,87 kDa với chỉ số đa 

phân tán (Mw/Mn) vào khoảng 27,66; đây là một 

phân bố khối lượng phân tử rất rộng. Điều này 

cho thấy mẫu polysaccharide có tính không đồng 

nhất cao về mặt khối lượng phân tử. Do đó, có thể 

kết luận rằng polysaccharide thu được là một hệ 

không đồng nhất, có mặt của nhiều đại phân tử 

với độ dài khác nhau. 

Hình 2 cung cấp các thông tin phổ hồng 

ngoại của polysaccharide từ cây Ngấy hương. 

Peak nằm ở khoảng 3451 cm–1 có thể được gán cho 

dao động hóa trị của liên kết O–H trong 

polysaccharide. Dải hấp thụ ở 2924 cm–1 là dao 

động hoá trị của các liên kết C–H trong 

polysaccharide [21]. Các dải trong vùng 1641 cm–1 

là của nước liên kết bề mặt. Các đỉnh hấp thụ ở 

1408, 1273, 1098 và 1028 cm–1 phản ánh dao động 

hóa trị của liên kết C–O. Ngoài ra, dải hấp thụ đặc 

trưng ở 1098 cm–1 cho thấy sự tồn tại của liên kết 

C3–OH trong đường galactose [22] và dải hấp thụ 

ở 1028 cm–1 được gán cho các liên kết glucan loại 

α [23].  
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Hình 1. Sắc ký đồ biểu diễn khối lượng phân tử của 

polysaccharide từ cây Ngấy hương 

 

Hình 2. Phổ hồng ngoại của polysaccharide từ cây 

Ngấy hương 

3.3 Đánh giá hoạt tính chống oxy hoá in vitro 

của polysaccharide 

Tổng khả năng chống oxy hóa là một trong 

những chỉ số phổ biến để đánh giá hoạt tính 

chống oxy hoá trong các mẫu sinh học. Nguyên 

tắc của phương pháp TAC dựa trên khả năng khử 

của các ion kim loại (trong nghiên cứu này là cặp 

Mo(VI)/Mo(V)). Tổng hàm lượng chất chống oxy 

hóa của mẫu được biểu diễn bằng số mg gallic 

acid/g mẫu (GAE) hoặc mg ascorbic acid/g 

mẫu (ASE). 

Kết quả cho thấy polysaccharide chiết xuất 

từ cây Ngấy hương có khả năng chống oxy hóa 

đáng kể tại nồng độ 1,5 mg/mL, với giá trị TAC 

đạt 0,2793 ± 0,0019 mg GAE/g hoặc 0,1811 ± 0,0009 

mg ASE/g. So sánh với polysaccharide từ 

Ophiocordyceps sobolifera, TAC chỉ đạt 0,1460 ± 

0,0011 mg GAE/g, cho thấy polysaccharide từ cây 

Ngấy hương có tiềm năng chống oxy hóa [24]. 

Ngoài ra, cơ chế bắt gốc tự do được xem là 

một cơ chế then chốt trong việc kiểm soát quá 

trình peroxy hóa lipid, một trong những nguyên 

nhân chính dẫn đến tổn thương tế bào do stress 

oxy hóa. Cơ chế này thường được sử dụng để 

đánh giá hiệu quả của các tác nhân có hoạt tính 

chống oxy hóa. Trong đó, hai phương pháp phổ 

biến là bắt gốc DPPH và ABTS, dựa trên khả năng 

cho điện tử hoặc nguyên tử hydro từ các chất 

mẫu, làm giảm cường độ hấp thụ đặc trưng của 

các gốc tự do DPPH• và ABTS•+. Kết quả đánh giá 

cho thấy polysaccharide chiết xuất từ cây Ngấy 

hương có khả năng bắt giữ gốc tự do theo xu 

hướng phụ thuộc nồng độ (Hình 3). Tại nồng độ 

2,0 mg/mL, hiệu suất bắt giữ gốc DPPH đạt trên 

79%, trong khi khả năng trung hòa gốc ABTS đạt 

mức cao nhất (>69%) ở nồng độ 5,0 mg/mL. 

 

Hình 3. Khả năngchống oxy hoá in vitro của 

polysaccharide từ cây Ngấy hương trong các mô hình 

ABTS và DPPH 

Khả năng chống oxy hóa của 

polysaccharide từ cây Ngấy hương là khá cao, với 

các giá trị IC50 là 0,87 mg/mL đối với gốc DPPH và 

3,26 mg/mL đối với gốc ABTS. Đồng thời, hoạt 

tính chống oxy hoá của polysaccharide được so 

sánh với hoạt tính của PS trong các loài nấm và 

dược liệu đã công bố trước đây (Bảng 2). Đáng 

chú ý là hoạt tính bắt gốc DPPH của PS vượt trội 
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so với các PS thu được từ các nguồn khác nhau 

như PS từ Sagittaria sagittifolia L. (IC50: 3,4 mg/mL) 

[25], PS từ Prunella vulgaris Linn (IC50: 4,8 mg/ mL) 

[26]. Ngoài ra, các polysaccharides của Ngấy 

hương có khả năng bắt gốc ABTS vượt trội hơn so 

với PS từ O. sobolifera (IC50: 4,83 mg/mL) [24], PS 

từ C. militaris (IC50: 6,99 mg/mL) [27] và 

polysaccharide-protein từ Phaeogyroporus 

portentosus [28]. Từ các kết quả trên cho thấy PS từ 

cây Ngấy hương là chất chống oxy hoá tiềm năng.

Bảng 2. Giá trị IC50 thu từ hoạt động bắt gốc tự do DPPH và ABTS của các polyscaccharide từ các loài khác nhau 

Mẫu IC50 ABTS (mg/mL) IC50 DPPH (mg/mL) TLTK 

Rubus cochinchinensis 3,69 0,87 Nghiên cứu này 

Ophiocordyceps sobolifera 4,83 0,97 [24] 

Rice Brans 4,3 5,2 [29] 

Medemia argun 13,61 5,17 [30] 

Caulerpa lentillifera 10,31 74.03 [31] 

Wheat straw 6,4 2,84 [32] 

Lupinus angustifolius Từ 5,34 đến 8,45 – [33] 

Ganoderma tsugae – Từ 2,84 đến12,85 [34] 

Physalis alkekengi 6,053 1,284 [35] 

Bletilla striata Từ 3,157 đến 5 > 2 [36] 

Brasenia schreberi 5,460 31,189 [37] 

Flammulina velutipes 2,04 2,22 [38] 

Chaetomorpha antennina – > 2 [39] 

Lycium ruthenicum – 1,42 [40] 

Lycium europaeum – 1,22 [41] 

Undaria pinnatifda 0,78 1,28 [42] 

Diaphragma juglandis 0,649 1,068 [43] 

Potatoes peels 2 11,578 [44] 

Khả năng chống oxy hóa của 

polysaccharide có mối tương quan chặt chẽ với 

đặc điểm cấu trúc của chúng như khối lượng 

phân tử, độ phân nhánh, thành phần 

monosaccharide và kiểu liên kết glycoside. Trong 

nghiên cứu này, polysaccharide thu nhận từ cây 

Ngấy hương có khối lượng phân tử trung bình 

khá cao (510,87 kDa). Khối lượng phân tử lớn có 

thể tạo điều kiện cho polysaccharide tương tác 

mạnh mẽ hơn với các phân tử gốc tự do thông 

qua nhiều điểm tiếp xúc trên mạch polymer. Bên 

cạnh đó, chỉ số đa phân tán lớn (Mw/Mn ≈ 27,66), 

cho thấy sự tồn tại của hỗn hợp đa phân tử không 

đồng nhất với phổ kích thước rộng. Cấu trúc như 

vậy có thể góp phần tạo nên hiệu quả trong việc 

bắt gốc tự do thông qua nhiều cơ chế khác nhau, 

bao gồm khả năng tạo mạng lưới chelat và khả 

năng cho hydrogen hoặc điện tử tại các điểm 

phản ứng khác nhau trong phân tử [45-47]. 

Bên cạnh đó, phổ hồng ngoại cho thấy sự 

có mặt của các nhóm hydroxyl (O–H) và C–O–C, 

đặc trưng cho cấu trúc polysaccharide. Đặc biệt, 

dải hấp thụ ở 1098 cm⁻¹ và 1028 cm⁻¹ tương ứng 

với đường galactose và cấu trúc α-glucan. Các 

nghiên cứu trước đây cũng cho thấy 

polysaccharide chứa thành phần đường galactose 
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và glucose với các liên kết α-glucopyranoside 

thường có hoạt tính bắt gốc tự do mạnh mẽ [45, 

48]. 

4 Kết luận 

Trong công trình này, chúng tôi đã xây 

dựng và tối ưu hóa quy trình chiết xuất 

polysaccharide từ cây Ngấy hương (Rubus 

cochinchinensis Tratt.), đồng thời nghiên cứu đặc 

điểm cấu trúc và đánh giá hoạt tính chống oxy 

hóa của sản phẩm thu được. Điều kiện chiết xuất 

thích hợp bao gồm nhiệt độ 100 °C, thời gian chiết 

3 giờ, tỷ lệ nguyên liệu/nước 1:50 (g/mL), chiết 3 

lần và tỷ lệ ethanol/ dịch chiết 4:1 (v/v). 

Polysaccharide có khối lượng phân tử trung bình 

là 510,87 kDa, với chỉ số đa phân tán Mw/Mn ≈ 

27,66, phản ánh hệ phân tử không đồng nhất về 

khối lượng phân tử. Phổ FT-IR xác nhận sự có mặt 

của đường galactose và α-glucan. Polysaccharide 

có hoạt tính chống oxy hoá khá tốt: tổng khả năng 

chống oxy hóa đạt 0,2793 ± 0,0019 mg GAE/g hoặc 

0,1811 ± 0,0009 mg ASE/g và giá trị IC₅₀ thấp, 0,87 

mg/mL đối với mô hình DPPH và 3,26 mg/mL với 

mô hình ABTS. Các giá trị này vượt trội so với 

nhiều nguồn polysaccharide khác đã được công 

bố như Ophiocordyceps sobolifera, Prunella vulgaris, 

hay Cordyceps militaris. Có thể khẳng định rằng 

polysaccharide chiết tách từ cây Ngấy hương là 

hoạt chất tự nhiên giàu tiềm năng chống oxy hóa, 

phù hợp để phát triển thành nguyên liệu cho 

dược phẩm và thực phẩm chức năng. 
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